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	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, các biện pháp phòng vệ về thuế áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
	ASEAN: Trong ASEAN, có 2 nước là Thái Lan, Myanma ban hành luật thuế XNK, các nước khác ban hành Luật Hải quan
Philippines: Luật quy định đối tượng chịu thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu; thuế suất; cơ sở tính thuế; hoàn thuế; các loại thuế đặc biệt (thuế đối kháng, thuế chống bán phá giá). 

Thái Lan: Luật quy định đối tượng chịu thuế, tính toán số tiền thuế, miễn thuế, giảm thuế, áp dụng biện pháp đặc biệt trong trường hợp hàng hóa được trợ cấp.  

Malaysia: Luật Hải quan chỉ quy định về thuế XK, thuế NK, không bao gồm các biện pháp phòng vệ về thuế

Myanmar:Luật quy định hàng hóa chịu thuế, tính thuế và áp thuế, miễn thuế, khiếu nại, không có nội dung quy định về các biện pháp phòng vệ về thuế.

Đông Bắc Á

Nhật Bản: Luật XNK quy định về thuế XNK, cơ sở tính thuế,  miễn, giảm và hoàn thuế, các biện pháp phòng vệ về thuế (gồm Thuế đối kháng, thuế chống bán phá giá, thuế khẩn cấp). 

Hàn Quốc: Nội dung về thuế XK, thuế NK, và các biện pháp phòng vệ về thuế quy định tại luật Hải Quan. Phạm vi điều chỉnh rộng: thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế trả đũa, các biện pháp tự vệ, thuế khẩn cấp đặc biệt đối với sản phẩm sữa và chăn nuôi, thuế kiểm soát, thuế hạn ngạch, thuế theo mùa vụ, thuế theo cam kết quốc tế, thuế ưu đãi, thuế ưu đãi chung (MFN).

Khối Bắc Mỹ:

Canada – Có luật thuế XNK và luật Hải quan
	

	
	Điều 2. Đối tượng chịu thuế 
1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam.
2. Hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan, nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước.
	Thái Lan:
Điều 4 quy định: Hàng hóa nhập khẩu hoặc mang vào, xuất khẩu hoặc đưa ra khỏi Thái Lan sẽ bị đánh thuế theo Biểu thuế 

Myanmar: Hàng hóa xuất khẩu khỏi Myanmar, hàng hóa nhập khẩu vào Myanmar theo đường bộ, biển hoặc đường hàng không. 

Philippines:  “Trừ khi Luật này hoặc các luật khác quy định khác, tất cả các mặt hàng, khi nhập khẩu từ một nước khác vào Phi-líp-pin, phải chịu thuế cho mỗi lần nhập khẩu, cho dù trước đó được xuất khẩu từ Phi-líp-pin

Đối tác FTA+

Nhật Bản: 

Đối tượng chịu thuế gồm hàng hoá nhập khẩu đi kèm người nhập cảnh vào Nhật và hàng hoá không đi kèm với người được nhập cảnh vào Nhật, ngoại trừ các loại: (i) hàng hoá thuộc đối tượng miễn thuế; (ii) hàng hoá áp dụng biện pháp phòng vệ đặc biệt; (iii) hàng hoá nhập khẩu theo số lượng hoặc theo quy định đặc biệt khác
Trung Quốc:  Đối tượng chịu thuế là hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Trung Quốc.

Ấn Độ: 

Đối tượng chịu thuế XNK của Ấn Độ là hàng hóa nhập khẩu vào và xuất khẩu ra khỏi Ấn Độ.
	Nhiều khả năng các nước TPP và EU chấp thuận cho phép Việt Nam bảo lưu một số mặt hàng được phép áp dụng thuế xuất khẩu, do vậy việc quy định đối tượng chịu thuế bao gồm hàng hoá xuất khẩu như dự thảo phù hợp với cam kết quốc tế.


	
	Điều 3. Đối tượng không chịu thuế 

1. Hàng hoá quá cảnh, chuyển khẩu, trung chuyển.

2. Hàng hóa viện trợ nhân đạo.
3. Hàng hóa xuất khẩu từ khu phi thuế quan ra nước ngoài, hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan, hàng hóa từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác. 
	Nhật Bản
Không có điều khoản riêng về đối tượng không chịu thuế. Chia thành nhiều điều khoản quy định chi tiết đối tượng được miễn thuế hoặc không chịu thuế. Đối tượng miễn thuế và không chịu thuế phải đảm bảo phù hợp với quy định tại Luật này hoặc các quy định khác. 
Hàn Quốc
Không có điều khoản quy định riêng về đối tượng không chịu thuế. Quy định thành nhiều điều khoản về đối tượng miễn thuế, giảm thuế
Trung Quốc
Không có điều khoản quy định riêng về đối tượng không chịu thuế mà quy định về đối tượng miễn giảm thuế.
Thái Lan

Không có điều khoản quy định riêng về đối tượng không chịu thuế mà quy định thành điều khoản miễn thuế
	

	
	Điều 4. Người nộp thuế


	Trung Quốc:
Theo quy định tại điều 5 chương 1 Pháp lệnh thuế XNK, người nhận hàng nhập khẩu, xuất hàng xuất khẩu, chủ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Trung Quốc là đối tượng nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Ấn Độ:
Người nộp thuế theo quy định của Ấn Độ là người nhập khẩu hoặc xuát khẩu hàng hóa.
	

	
	Điều 5. Giải thích từ ngữ

1. Khu phi thuế quan


	+ Theo Công ước Kyoto sửa đổi: “Khu vực tự do” là một phần lãnh thổ của Bên tham gia Công ước và  khi liên quan đến yếu tố thuế nhập khẩu và thuế khác thì bất kỳ hàng hóa nào được đưa vào đó thường được coi là từ ngoài lãnh thổ Hải quan vào. 
	

	
	Điều 6. Thuế theo tỷ lệ phần trăm

1. Thuế theo tỷ lệ phần trăm được xác định căn cứ vào trị giá tính thuế và thuế suất theo tỷ lệ phần trăm (%) của từng mặt hàng tại thời điểm tính thuế.

2. Thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩu gồm thuế suất ưu đãi đặc biệt và thuế suất thông thường.

 Thuế suất ưu đãi đặc biệt áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu đến nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế XK trong quan hệ thương mại với Việt Nam......
	1. Nhật Bản (Luật thuế XNK)
Điều 36: Thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu được áp dụng dưới dạng thuế theo tỷ lệ %, thuế tuyệt đối và các loại thuế khác. 

Công thức thuế %: 

Thuế = Trị giá hải quan * Thuế suất

Công thức thuế tuyệt đối:

Thuế = Số lượng hàng hoá * Thuế tính trên 1 đơn vị hàng hoá.

Trung Quốc: Điều 9 của Nghị định. Quy định tương tự như Việt Nam gồm thuế suất thuế thông thường, thuế MFN, thuế ưu đãi đặc biệt, thuế tạm thời áp dụng cho một khoảng thời gian nhất định (đây là các loại thuế phòng vệ), cụ thể:
Mức thuế suất đối với hàng hoá nhập khẩu bao gồm thuế suất đối với các nước tối huệ quốc, mức thuế suất thông thường, thuế suất ưu đãi đặc biệt, thuế suất chung, mức thuế suất hạn ngạch thuế quan,vv và thuế suất tạm thời chỉ có thể áp dụng đối với hàng hoá nhập khẩu trong một thời gian nhất định. Mức thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩu được dùng trong việc thu thuế xuất khẩu và mức thuế suất tạm thời được áp dụng cho sản phẩm xuất khảu trong một thời gian nhât định. 
Tại Điều 36: Thuế suất đối với hàng hoá xuất nhập khẩu phải được tính theo phương pháp tỷ lệ phần trăm, thuế suất cụ thể, hoặc các hình thức khác theo quy định của Nhà nước.

Công thức tính thuế theo tỷ lệ phần trăm: 

Thuế phải nộp = Giá trị hải quan × Thuế suất

Công thức tính thuế theo thuế suất cụ thể:

Thuế phải nộp = Số lượng hàng hoá × Thuế suất trên 1 đơn vị hàng hóa
	Phù hợp với cam kết quốc tế

	
	Điều 7: Thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp 
	Úc: áp dụng thuế tuyệt đối đối với các mặt hàng như rượu, thuốc lá, xăng dầu. Úc cũng áp dụng thuế hỗn hợp đối với nhóm nhỏ các mặt hàng rượu, thuốc lá, xăng dầu. 

Canada: áp dụng thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp đối với tổng cộng 349 dòng thuế trong đó tất cả đều là hàng hóa nông nghiệp. Bộ Tài chính Canada là cơ quan có thẩm quyền xây dựng các mức thuế suất trong Biểu thuế Hải quan gồm cả thuế theo tỷ lệ %, thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp. 

Ấn Độ: áp dụng thuế tuyệt đối đối với các mặt hàng như hạt điều có vỏ, năng lượng điện, một số mặt hàng thuộc nhóm cao su, vải dệt…
	

	
	Điều 8. Thuế đối với hàng hóa nhập khẩu áp dụng hạn ngạch thuế quan

1. Hàng hóa nhập khẩu trong hạn ngạch áp dụng thuế suất theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hoặc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt.

2. Hàng hóa nhập khẩu ngoài hạn ngạch áp dụng thuế suất ngoài hạn ngạch do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định.


	Hầu hết các nước đều có áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với một số mặt hàng nhất định, chủ yếu là sản phẩm nông nghiệp. 

ASEAN

Malaysia: có áp dụng hạn ngạch thuế quan, mặt hàng áp dụng xem chi tiết tại biểu. (thông tin thu thập trên trang web của WTO, trên Internet và xem biểu thuế), không có thông tin về cơ quan có thẩm quyền ban hành. 

Thái Lan: có áp dụng hạn ngạch thuế quan, mặt hàng áp dụng chủ yếu là các mặt hàng nông sản như sữa, thịt đông lạnh, thịt bò, bột sữa, gạo, bột mì. (thông tin thu thập từ trang web của WTO và trên internet)

Singapore: không áp dụng hạn ngạch thuế quan. (thông tin do Hải quan Singapore cung cấp)

Philippines: có áp dụng hạn ngạch thuế quan, mặt hàng áp dụng chủ yếu là các mặt hàng nông sản như thịt gia cầm, đường, thịt bò, thịt lợn, khoai tây, ngô… (thông tin thu thập trên trang web của WTO), không có thông tin về cơ quan có thẩm quyền ban hành. 

Indonesia: có áp dụng hạn ngạch thuế quan (thông tin thu thập trên trang web của WTO), không có thông tin về cơ quan có thẩm quyền ban hành. 

Các đối tác FTA+

- Nhật Bản: có áp dụng hạn ngạch thuế quan, các mặt hàng áp dụng hạn ngạch thuế quan là những mặt hàng liên quan đến Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp, Bộ Nông Nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy sản. Mức thuế trong hoặc ngoài hạn ngạch được quy định tại Luật thông qua bởi Quốc hội. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm dự thảo mức thuế suất trên cơ sở tham vấn với các Bộ liên quan, mức thuế suất này sẽ được rà soát bởi Hội đồng gồm Hải quan, Thuế, Ngoại Thương và các cơ quan tư vấn cho Bộ trưởng Bộ Tài chính) trước khi trình Quốc hội thông qua.

- Canada: áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với một số ít các sản phẩm nông nghiệp bao gồm sữa, gia cầm, trứng, thịt bò và bê, lúa mì và đại mạch. Thuế suất “trong hạn ngạch” đối với các sản phẩm này từ mức 0% đến 8,5%. Thuế suấg “ngoài hạn ngạch” đối với các sản phẩm này từ 2% đến 313,5%. Bộ Tài chính Canada chịu trách nhiệm xây dựng tất cả các mức thuế suất theo Biểu thuế Hải quan, trong khi Bộ Ngoại giao, Bộ Thương mại và Phát triển Canada chịu trách nhiệm quản lý hạn ngạch thuế quan và các giấy phép nhập khẩu có liên quan. 

- Úc: áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với sản phẩm pho mát và sữa đông. Mức thuế suất chung trong hạn ngạch là 0,096$/kg được quyết định bởi Bộ Nông nghiệp. Mức thuế suất ngoài hạn ngạch là 1,22/kg. 

- EU: có áp dụng hạn ngạch thuế quan, các mặt hàng áp dụng có thể kể đến hàng sắt thép, dệt may, hạt và cây trồng từ hạt. Thẩm quyền ban hành là Ủy ban Châu Âu. 
	Theo cam kết WTO, Việt Nam được áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với 4 nhóm mặt hàng gồm: trứng gia cầm, đường, muối, lá thuốc lá. Hạn ngạch thuế quan do Bộ Công Thương công bố hàng năm dựa trên nhu cầu và cam kết của Việt Nam trong WTO. Mỗi năm mức hạn ngạch công bố của Việt Nam phải đảm bảo gia tăng 5% so với năm trước đó. Trên cơ sở hạn ngạch được công bố, Bộ Tài chính ban hành thuế suất ngoài hạn ngạch, thuế suất này được khống chế bởi thuế suất trần ngoài hạn ngạch trong WTO.

Trong ATIGA, Việt nam cam kết xóa bỏ hạn ngạch đối với 4 nhóm mặt hàng, trong đó mặt hàng đường có lộ trình xóa bỏ muộn nhất vào năm 2018. Thuế suất áp dụng sau khi xoá bỏ hạn ngạch cho 4 mặt hàng này sau 2018 là 5%. Bắt đầu từ năm 2015, Việt Nam cam kết xoá bỏ hạn ngạch đối với mặt hàng lá thuốc lá. Từ năm 2015 đến 2018, Việt Nam phải hoàn thành việc xoá bỏ hạn ngạch đối với 4 mặt hang này và thuế suất áp dụng cuối cùng không quá 5%. 

Trong AANZFTA, Việt Nam cam kết giảm thuế suất trong hạn ngạch xuống 0% vào năm 2020 đối với đường, lá thuốc lá. Đối với  thuế suất ngoài hạn ngạch, Việt Nam cam kết cắt giảm về 50% năm 2022. 

Trong đàm phán với Liên minh Hải quan (VCU), Việt Nam đã cam kết dành mức hạn ngạch riêng (ngoài hạn ngạch chung của WTO) cho VCU là mặt hàng trứng gia cầm (8000 tá) và lá thuốc lá (500 tấn) với mức gia tăng hạn ngạch 5%/hàng năm, thuế suất trong hạn ngạch cam kết xoá bỏ trong vòng 3 năm sau khi Hiệp định có hiệu lực. 

Trong TPP, Việt Nam cam kết dành hạn ngạch riêng cho Hoa Kỳ đối với mặt hàng ô tô cũ (không quá 5 năm). Lượng hạn ngạch cụ thể vẫn đang trong quá trình đàm phán. Thuế suất trong hạn ngạch dự kiến là 0% trong vòng 10 năm sau khi Hiệp định có hiệu lực.



	
	 Điều 8. Thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp 

Thuế tuyệt đối được xác định căn cứ vào lượng hàng hóa thực tế xuất khẩu, nhập khẩu và mức thuế tuyệt đối quy định trên một đơn vị hàng hoá tại thời điểm tính thuế.

2. Thuế hỗn hợp dược xác định trên cơ sở áp dụng đồng thời thuế theo tỷ lệ phần trăm và thuế tuyệt đối tại thời điểm tính thuế.

3. Thủ tướng Chính phủ quyết định mặt hàng áp dụng thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp và  mức thuế tuyệt đối.
	Phần lớn các nước đều áp dụng thuế tuyệt đối và thuế hỗn hợp:

ASEAN

- Thái Lan:  có áp dụng thuế tuyệt đối, mặt hàng áp dụng xem cụ thể tại biểu thuế. 

- Malaysia: có áp dụng thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, mặt hàng áp dụng xem cụ thể tại biểu thuế

- Indonesia: có áp dụng thuế tuyệt đối đối với mặt hàng mã 1102.90.10.00 (bột gạo), các mặt hàng thuộc phân nhóm 17.01, 22.04, 22.08 (chi tiết xem biểu thuế)

- Brunei: có áp dụng thuế tuyệt đối, chi tiết xem tại biểu thuế

- Singapore: có áp dụng thuế tuyệt đối, các mặt hàng áp dụng thuộc các mặt hàng rượu 

Các đối tác FTA+

Nhật Bản: 
Điều 36: Thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu được áp dụng dưới dạng thuế theo tỷ lệ %, thuế tuyệt đối và các loại thuế khác. 

Công thức thuế %: 

Thuế = Trị giá hải quan * Thuế suất

Công thức thuế tuyệt đối:

Thuế = Số lượng hàng hoá * Thuế tính trên 1 đơn vị hàng hoá.

3. Thẩm quyền ban hành: trong Luật do các nước cung cấp không có thông tin về thẩm quyền ban hành thuế hỗn hợp, thuế tuyệt đối
	Việt nam không cam kết thuế hỗn hợp trong các FTA đã và đang đàm phán.

Trong WTO, tại thời điểm gia nhập Việt Nam cam kết thuế hỗn hợp áp dụng đối với mặt hàng ô tô cũ. 

Tại Báo cáo gia nhập WTO của Việt nam, Việt Nam ”muốn bảo lưu quyền áp dụng thuế tuyệt đối và thuế kết hợp đối với một số mặt hàng nhằm đối phó với gian lận hải quan” và cam kết rằng: ”nếu Việt Nam quyết định chuyển đổi một dòng thuế từ thuế phần trăm sang thuế tuyệt đối hoặc thuế hỗn hợp thì thuế suất chuyển đổi không được vượt quá thuế suất cam kết ràng buộc của mặt hàng đó”. (Đoạn 155) 

Như vậy, Việt nam có quyền duy trì thuế hỗn hợp trong biểu thuế MFN.

	
	Điều 9. Thẩm quyền ban hành biểu thuế, thuế suất 

1. Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định mức thuế suất thuế XK, thuế NK ưu đãi tối thiểu

2. TTCP ban hành Biểu thuế XNK ưu đãi
3. Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành các Biểu FTA
	1. Thẩm quyền ban hành Biểu thuế MFN

Về cơ bản, Biểu thuế MFN của các nước khá ổn định, ít thay đổi điều chỉnh. Thông thường, các nước ban hành Biểu MFN dựa trên nền cam kết trong WTO và giao cho Chính phủ hoặc cơ quan trực thuộc Chính phủ (cấp Bộ) ký quyết định điều chỉnh thuế suất và ban hành, trừ Hoa Kỳ phải thông qua Quốc hội.

· Hoa Kỳ: Ủy ban Thương mại quốc tế là cơ quan chịu trách nhiệm nghiên cứu và xây dựng đề xuất điều chỉnh thuế suất của Biểu MFN và đệ trình lên Quốc hội phê duyệt. Sau khi Quốc hội phê duyệt, Tổng thống ký sắc lệnh sửa đổi thuế suất. Trong một số trường hợp nhất định, Tổng thống được trao thẩm quyền điều chỉnh thuế suất nhưng không quá 3 năm. Ủy ban Thương mại Quốc tế là cơ quan ban hành Biểu thuế MFN.

- Philippin: là Thủ tướng quyết định ban hành Biểu thuế theo cơ chế 5 năm/lần; 

-  EU: Ủy ban Châu Âu điều chỉnh và ban hành Biểu MFN;    

- Trung Quốc: Quốc vụ viện phê chuẩn, giao cho Ủy ban thuế thuộc Quốc vụ viện ban hành; 

- Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Philippin, Ấn Độ, Thái Lan, Singapore, Myanmar, Đài Loan: Bộ trưởng Bộ Tài chính/Bộ Kinh tế hoặc Bộ Kế hoạch đầu tư có thẩm quyền điều chỉnh và ban hành Biểu thuế MFN

2. Thẩm quyền phê duyệt các Biểu thuế FTA

· Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Thái Lan, Úc, niuzilan, Hoa kỳ, Chile, Philippines, Ấn Độ , EU: Quốc hội phê chuẩn Hiệp định FTA và Lộ trình cam kết thuế quan trong các FTA trước khi ký kết. Sau khi Quốc hội phê chuẩn, giao Bộ Tài chính hoặc cơ quan cấp Bộ ban hành Biểu thuế. 

· Malysia,Việt Nam, Inđônesia, Singapore, Myanmar: quy định Chính phủ có thẩm quyền phê duyệt Hiệp định FTA và Lộ trình cam kết thuế quan. Sau khi Chính phủ phê duyệt, giao cho Bộ Tài chính hoặc Bộ Kinh tế ban hành.

3. Số lượng mức thuế và mức thuế (%)

ASEAN:

- Campuchia: 4 mức thuế suất: 0; 7; 15; 35

- Indonesia(12 mức)
- Malaysia (16 mức

- Philipinnes (15 mức)
- Thái Lan: 39 mức thuế suất
- Singapore: 2 mức, 0% là chiếm 99% tổng biểu

Các đối tác FTA+:

· Ấn Độ: 21 mức. Có Chương 98

· Nhật Bản: 331 mức
	

	
	Điều 10. Thời điểm tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu


	- Công ước Kyoto sửa đổi: “Luật pháp quốc gia quy định khoảng thời gian tính thuế xuất nhập khẩu và thuế khác. Việc tính thuế phải được tiến hành ngay sau khi tờ khai được nộp hoặc (Chuẩn mực 4.2, Phụ lục Tổng quát). 

- Hàn Quốc: Quy định chung là thời điểm đăng ký tờ khai. Ngoài ra, quy định chi tiết thời điểm tính thuế áp dụng đối với từng trường hợp đặc biệt như hàng sửa chữa, hàng hư hỏng mất mát, hàng chuyển đổi mục đích sử dụng, hàng tiêu dùng hoặc sử dụng trước khi mở tờ khai, hàng cập cảng trước khi tờ khai được mở.

Trung Quốc: Điều 15 quy định Đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu, thuế suất thuế xuất khẩu, nhập khẩu sẽ được thực hiện và áp dụng vào ngày mà Hải quan chấp nhận việc kê khai nhập khẩu hoặc xuất khẩu hàng hóa đó.

	

	
	Điều 11. Tỷ giá tính thuế

	Philippines: Giá ghi bằng ngoại tệ phải được chuyển đổi sang tiền Philippines theo tỷ giá hiện hành do Ngân hàng Trung ương Philippines xác định hoặc công bố. 

Nhật Bản: Nhằm mục đích tính trị giá hải quan, việc chuyển dổi sang đồng tiền Nhật Bản phải được dựa trên tỷ giá hối đoái áp dụng vào ngày mở tờ khai nhập khẩu hàng hóa xác định trị giá. Tỷ giá được xác định theo Sắc lệnh của Bộ Tài chính

Hàn Quốc
Tổng cục trưởng quyết định tỷ giá được tính theo tỷ giá bình quân của tuần trước tuần mà có ngày xác định là thời điểm tính thuế (là ngày điền tờ khai trong trường hợp hàng hoá được vận chuyển từ tầu vào bãi chứa hàng).

Tại điều 18 Luật hải quan Hàn quốc quy định: Trong trường hợp quyết định trị giá hải quan bằng tiền tệ Hàn Quốc mà trị giá đó được thể hiện bằng ngoại tệ, Tổng cục trưởng sẽ quyết định tỷ giá quy đổi trung bình theo tỷ lệ bán ngoại tệ được áp dụng trong tuần 

EU: Việc chuyển đổi ngoại tệ được quy định tại Luật Hải quan EU, thẩm quyền quy định các quy tắc chuyển đổi ngoại tệ là Ủy ban Châu Âu.  
Canada: Tỷ giá hối đoái áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu vào Canada là tỷ giá được công nhận bởi Canada có hiệu lực vào ngày “vận chuyển trực tiếp” hàng hóa từ nước xuất khẩu đến Canada. Ngày vận chuyển trực tiếp là ngày hàng hóa bắt đầu hành trình liên tục và không gián đoạn đến Canada. Tỷ giá hối đoái được quyết định theo các quy định về tỷ giá để xác định trị giá hải quan, theo đó tỷ giá có hiệu lực đối với một loại ngoại tệ là tỷ giá gần nhất được niêm yết bởi Ngân hàng Canada. Nếu không có tỷ giá của ngoại tệ được niêm yết tại Ngân hàng Canada, một ngân hàng khác của Canada có thể được lựa chọn để niêm yết tỷ giá. Nếu không có Ngân hàng nào đưa ra được tỷ giá, tỷ giá hối đoái gần nhất niêm yết bởi Thời báo Tài chính London, Anh sẽ được áp dụng. Nếu không có tỷ giá được xác định ở bất kỳ nguồn nào khác, Bộ Trưởng Bộ Ngân sách Quốc gia Canada sẽ quyết định tỷ giá trên cơ sở các thông tin có liên quan. 

Úc: Theo quy định tại Phần 161 J của Luật Hải quan 1901, trị giá hàng hóa nhập khẩu vào Úc phải là đồng tiền Úc. Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Úc (ACBPS) công bố tỷ giá đồng ngoại tệ so với đồng tiền Úc. Mỗi ngày làm việc, Ngân hàng Dự trữ Úc chuyển cho ACBPS tỷ giá phổ biến của 28 nước, các tỷ giá này sau đó được áp dụng cho ngày tiếp theo. 

Niu Di-lân: Khi một khoản thuế hải quan được tính toán nhưng không trên cơ sở đồng tiền Niu Di-lân thì khoản tiền đó phải  được quy đổi sang đồng tiền Niu Di-lân theo tỷ giá hối đoái công bằng do Cao Ủy Hải quan Niu Di-lân quyết định. Khi một khoản thuế được yêu cầu chuyển đổi sang đồng tiền Niu Di-lân theo khoản thuế đó phải được chuyển đổi (a) trong trường hợp hàng hóa đã được làm thủ tục với thuế suất áp dụng vào ngày đầu tiên làm thủ tục cho hàng hóa; (b) trong trường hợp các hàng hóa khác được áp dụng thuế suất vào ngày đầu tiên tính toán thuế hải quan đối với những hàng hóa đó. 


	

	
	Điều 11. Trị giá tính thuế
1. Trị giá tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Luật hải quan.
	1. Philippines (Luật Hải quan)

Điều 201.  Cơ sở xác định giá trị tính thuế.
Giá trị tính thuế của hàng nhập khẩu chịu thuế tính theo giá trị phải là giá trị giao dịch. Giá trị giao dịch là giá thực sự phải trả cho hàng hóa khi xuất khẩu cho Phi-líp-pin và được điều chỉnh bằng cách cộng thêm các khoản điều chỉnh. Nếu không xác định được trị giá tính thuế hàng nhập khẩu theo phương pháp trị giá giao dịch thì xác định trị giá theo trình các phương pháp xác định trị giá tính thuế.

2. Hàn Quốc: (Luật Hải quan)

Điều 30-35: Các quy tắc để xác định trị giá hải quan 

Hàn Quốc quy định chi tiết về cách xác định trị giá hải quan, bao gồm cả trường hợp không xác định được trị giá thực tế thì sử dụng trị giá của hàng hoá tương đương hay cùng loại. Trị giá hải quan của hàng hóa nhập khẩu là giá trị giao dịch hay giá thực tế được trả hoặc phải trả bởi người mua hàng hóa khi hàng hóa đó được bán để xuất khẩu sang Hàn Quốc, cộng trừ các khoản điều chỉnh dựa trên tài liệu khách quan và đáng tin cậy. Trường hợp không áp dụng được trị giá giao dịch thì trị giá hải quan sẽ được xác định theo các phương pháp nêu tại Điều 31 đến 35.

3. Trung Quốc

Điều 18 : Cách xác định giá trị hải quan của hàng hoá nhập khẩu được cơ quan Hải quan dựa trên cơ sở giá trị giao dịch cũng như dựa trên chi phí vận chuyển, chi phí khác liên quan với vận chuyển, các chi phí bảo hiểm phát sinh trước khi dỡ hàng tại cảng hoặc địa điểm nhập cảnh thuộc lãnh thổ hải quan của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Giá trị giao dịch của hàng hóa nhập khẩu là giá thực tế phải trả hoặc được trả cho hàng hóa nhập khẩu để xuất khẩu sang các vùng lãnh thổ thuộc hải quan của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Điều 19: quy định thêm về chi phí được tính thêm vào giá trị hải quan, bao gồm:

(1) hoa hồng môi giới phát sinh bởi người mua, ngoại trừ phí hoa hồng mua hàng ;

(2) chi phí container được coi là đồng nhất cho mục đích hải quan với hàng hóa trong câu hỏi, mà được phát sinh bởi người mua;

(3) các chi phí đóng gói phát sinh bởi người mua, cho dù đó là nhân công hay vật chất;

(4) các các giá trị được phân bổ phù hợp, các mặt hàng như vật liệu, linh kiện, phụ tùng, công cụ, khuôn rập, khuôn mẫu, vật liệu tiêu thụ và các mặt hàng tương tự, và các dịch vụ như phát triển, thiết kế và dịch vụ liên quan được thực hiện ở nơi khác so với trong lãnh thổ hải quan của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, nơi người mua cung cấp miễn phí hoặc giảm giá thành để sử dụng trong kết nối với sản xuất và để bán hàng nhập  khẩu  xuất khẩu của hàng hóa nhập khẩu vào lãnh thổ hải quan của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa;

(5) tiền bản quyền và phí giấy phép liên quan đến hàng hóa nhập khẩu mà người mua phải trả tiền, như một điều kiện để bán hàng hóa đó trên lãnh thổ hải quan của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa;

(6) giá trị của bất kỳ một phần của số tiền thu được của bất kỳ việc bán lại, định đoạt hoặc sử dụng hàng hoá đó được nộp trực tiếp hoặc gián tiếp cho người bán.

4. Canada: Trị giá hải quan phải được xác định cho tất cả hàng hóa nhập khẩu vào Canada. Quy định có liên quan đến xác định trị giá hải quan được nêu tại các phần từ 44 đến 55 của Luật Hải quan, theo đó quy định 6 phương pháp xác định trị giá. Người nhập khẩu hàng hóa vào Canada có nghĩa vụ khai báo trị giá hải quan phù hợp với các quy định có liên quan. Trị giá hàng xuất khẩu không được quy định tại Canada. Không có yêu cầu khai báo trị giá hàng xuất khẩu đối với tất cả hàng hóa xuất khẩu từ Canada. Người xuất khẩu được hướng dẫn xác định trị giá thể hiện giá bán của hàng hóa trong giao dịch xuất khẩu. Trị giá này bao gồm phí giao nhận, xử lý, bảo hiểm hoặc các chi phí tương tự khác phát sinh đến địa điểm hàng hóa rời khỏi Canada trừ đi bất kỳ khoản khấu trừ được đưa ra trước khi xuất khẩu. 

5. Úc: Trị giá hải quan được quy định ở mục 2, phần VIII của Luật Hải quan 1901 – Trị giá của hàng hóa nhập khẩu (các phần từ 154 đến 161L). Quy định này thể hiện cam kết của Úc theo Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại (GATT) để tạot huận lợi thương mại bằng cách thực hiện Hiệp định Trị giá GATT/WTO. Trị giá hải quan của hàng hóa nhập khẩu vào Australia được dựa trên thông tin (cụ thể, là giá) thông báo bởi người nhập khẩu. Trị giá hải quan của hàng xuất khẩu dành cho nước nhập khẩu xác định. 

6. Niu Di-lân: Trị giá hải quan được quy định tại Phụ lục kèm theo Luật Hải quan và Thuế gián thu Niu Di-lân trong đó thể hiện cam kết đúng theo Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại (GATT) để tạot huận lợi thương mại bằng cách thực hiện Hiệp định Trị giá GATT/WTO.


	

	
	Chính sách Miễn thuế
	Các đối tác FTA+

Hàn Quốc:.
1. Miến giảm thuế không điều kiện gồm: (i) Hàng đi cùng đối tượng ngoại giao; (ii) hàng mua sắm của chính phủ; (iii) hàng trị giá nhỏ như hàng mẫu, ấn phẩm quảng cáo; (iv) vật dụng cá nhân của người du lịch; (v) hàng tái nhập: xuất khẩu theo hợp đồng gia công không quá 2 năm; xuất vì mục đích kiểm tra, nghiên cứu, container xuất khẩu cùng lô hàng  (vi) giảm thuế đối với hàng hư hỏng, (vii) giảm thuế đối với hàng hoá gia công tại nước ngoài.

2. Miễn giảm thuế có điều kiện: (i) Miễn giảm đối với hàng bị tính sai thuế; (ii) Miễn giảm đối với hàng phục vụ mục đích nghiên cứu; (iii) Miễn đối với hàng viện trợ vì mục đích tôn giáo, từ thiện, cho người khuyết tật; (iv) Miễn giảm đối với hàng hoá vì mục đích chống ô nhiễm môi trường; (v) miễn thuế đối với hàng được sử dụng với mục đích đặc biệt như: giống vật nuôi, giống cây trồng, hàng phục vụ trình diễn, sự kiện thể thao, máy móc thiết bị phụ tùng phục vụ cho việc vận chuyển hàng không; hàng viện trợ trong trường hợp tai hoạ hạt nhân, phóng xạ…; (iv) miễn thuế hàng tái xuất, hàng trong hợp đồng thuê mua với điều kiện trong vòng 1 năm, không chuyển đổi mục đích sử dụng

Trung Quốc:
Điều 45 Các mặt hàng nhập khẩu và xuất khẩu sau đây được miễn thuế:
(1) hàng hóa của một lô hàng mà có số thuế phải nộp không quá 50 Nhân dân tệ
(2) vấn đề về quảng cáo và hàng mẫu, mà không có giá trị thương mại;
(3) hàng hóa và nguyên vật liệu, đó là hàng miễn phí thuộc các tổ chức quốc tế hay các chính phủ nước ngoài;
(4) hàng hóa bị mất trước khi thông quan;
(5) nhiên liệu, cửa hàng, đồ uống và các quy định để sử dụng trên đường nạp trên bất kỳ phương tiện vận tải trong nước là quá cảnh qua biên giới. Thuế quan về hàng hóa bị hư hỏng trước khi thông quan có thể được khấu trừ theo mức độ thiệt hại được xác nhận của Hải quan.

Cơ quan Hải quan có trách nhiệm, phù hợp với các quy định có liên quan về cấp giảm thuế, miễn thuế đối với hàng hoá khác mà có thể giảm thuế, miễn thuế 

Điều 46 Giảm thuế hoặc miễn giảm thuế đối với hàng hóa được nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa trong khu vực đặc biệt, doanh nghiệp đặc biệt hoặc cho mục đích đặc biệt, cũng như mức giảm thuế tạm thời, miễn thuế, sẽ được điều chỉnh bởi các quy định có liên quan của Quốc vụ viện.

Úc: Úc áp dụng chương trình miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu đủ điều kiện được dự định để xuất khẩu hoặc đưa vào hàng hóa khác để xuất khẩu, theo đó cho phép người xuất khẩu có được khoản hoàn thuế từ các hàng hóa nhập khẩu đã trả thuế khi hàng hóa được được xử lý hoặc đưa vào các hàng hóa khác để xuất khẩu hoặc được xuất khẩu nguyên trạng từ khi nhập khẩu. 

Canada: Chương trình hoàn thuế Canada nhằm mục đích tăng tính cạnh tranh của doanh nghiệp Canada bằng cách miễn giảm việc thanh toán hầu hết thuế hải quan và thuế khác đối hàng hóa nhập khẩu và sau đó được xuất khẩu, bao gồm hàng hóa được sử dụng để tiếp tục sản xuất tại Canada. Cụ thể, khi hàng hóa được nhập khẩu vào Canada và sau đó xuất khẩu, thuế hải quan có thể được miễn tại thời điểm nhập khẩu, theo phần 89 của Biểu thuế Hải quan và các quy định về miễn giảm thuế. Nếu thuế đã được thanh toán đối với hàng hóa nhập khẩu vào Canada, khoản thuế đó sẽ được hoàn lại. 


	Cam kết TPP 
Điều 8: Miễn thuế hàng tạm nhập, tạm xuất:

1. Mỗi bên cam kết miễn thuế tạm nhập, tạm xuất:

(a) Thiết bị chuyên dụng, bao gồm các thiết bị cho báo chí, truyền hình, thiết bị nhà hát, phát thanh hoặc phần mềm, cần thiết để tiến hành hoạt động kinh doanh, thương mại hoặc nghề nghiệp của người đủ điều kiện tạm nhập, tạm xuất phù hợp với luật của Bên nhập khẩu.

(b) Hàng hoá để trình chiếu hoặc diễu hành

(c) Hàng mẫu thương mại và phim và băng hình quảng cáo

(d) Hàng phục vụ mục đích thể thao

2. Mỗi Bên sẽ cam kết, theo yêu cầu của người liên quan và những lý do mà cơ quan hải quan xem xét hiệu lực, gia hạn thời hạn tạm nhập quá thời hạn xác định ban đầu.

3. Các Bên không được quyền đặt ra các điều kiện để áp dụng việc miễn thuế tạm thời đối với hàng hóa nêu tại khoản 1, ngoại trừ một số điều kiện được phép quy định cụ thể tại các mục dưới đây.
Dự thảo Luật đã phản ánh các cam kết này

	
	Hàng hóa miễn trừ theo diện ngoại giao, hành lý xách tay:


	Philippines: Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để các đại sứ quán nước ngoài, tòa công sứ nước ngoài, và các chính phủ nước ngoài khác sử dụng với điều kiện là các nước ngoài này dành những đặc quyền tương tự cho các cơ quan tương tự của Phi-líp-pin; các vật phẩm được nhập khẩu để các thành viên và tùy viên của các đại sứ quán, công sứ quán, các văn phòng lãnh sự và các đại diện chính phủ nước ngoài khác sử dụng cho mục đích cá nhân và sử dụng cho gia đình với điều kiện các đặc quyền này được cấp theo các thoả thuận đặc biệt giữa Phi-líp-pin và các nước mà họ đại diện và đặc biệt có thể được cấp chỉ trên cơ sở hướng dẫn cụ thể của Bộ trưởng Tài chính trong từng tình huống và các hướng dẫn này được ban hành trên cơ sở đề nghị của Bộ Ngoại giao.

Nhật Bản: Miễn thuế đối với hàng hóa ngoại giao cụ thể gồm  hàng hóa để sử dụng chính thức của bất kỳ đại sứ quán, tòa công sứ hoặc bất kỳ cơ quan có địa vị tương tự của nước ngoài, các hàng hóa nhập khẩu để sử dụng cho mục đích cá nhân của bất kỳ Đại sứ, Bộ trưởng hoặc đại diện nào khác có địa vị tương tự của nước ngoài và thành viên gia đình của người đó, các hàng hóa chỉ để sử dụng chính thức của bất kỳ lãnh sự quán hoặc bất kỳ cơ quan có địa vị tương tự của nước ngoài. 

Hàn Quốc: Miễn thuế đối với hàng hóa thuộc đối tượng ngoại giao cụ thể gồm: hàng hóa vì mục đích kinh doanh của các sứ quán nước ngoài, công sứ hoặc bất kỳ tổ chức tương tự khác đặt tại Hàn Quốc; hàng  hóa được sử dụng của các đại sứ nước ngoài, bộ trưởng hoặc bất kỳ đại diện ngoại giao nào khác và những người đi theo họ tại Hàn Quốc; hàng hóa vì mục đích kinh doanh của các lãnh sự nước ngoài hoặc bất kỳ tổ chức nào tương tự khác đặt tại Hàn Quốc; hàng hóa được sử dụng bởi các nhân viên và những người đi cùng họ được quy định bởi Nghị định Tổng thống, các thành viên của đại sứ quán nước ngoài, công sứ hoặc bất kỳ tổ chức tương tự khác đặt tại Hàn Quốc; hàng hóa nhập khẩu vì mục đích kinh doanh của bất kỳ nhà thầu nước ngoài nào, theo điều khoản hợp đồng với chính phủ, vì mục đích hoàn thành hợp đồng đó; và hàng hóa vì mục đích trực tiếp của bất kỳ tham vấn hoặc chuyên gia kỹ thuật nào hoặc những người được quy định bởi Thông tư của Bộ Tài chính và Kinh tế, được cử đến Hàn Quốc bởi bất kỳ tổ chức quốc tế hoặc chính phủ nước nào. 

EU: Áp dụng theo Công ước Vienna ngày 18.1.1061 và sửa đổi ngày 24.4.1963.

Canada: Miễn thuế đối với hàng hóa phục vụ mục đích sử dụng của cá nhân hoặc công vụ của các đại diện ngoại giao của các nước, và cho việc sử dụng vì mục đích cá nhân của gia đình, người phục vụ các đại diện ngoại giao này. 

Úc: Miễn thuế đối với hàng hóa phục vụ mục đích cá nhân của các đối tượng thuộc diện miễn trừ ngoại giao hoặc hàng hóa phục vụ mục đích chính thức của cơ quan đại diện ngoại giao hoặc cơ quan lãnh sự. 
	

	
	Các trường hợp miễn thuế cụ thể
1. Miễn thuế hàng tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập


	Công ước Kyoto sửa đổi: quy định phải cho phép miễn toàn bộ hoặc một phần thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạm nhập cho mục đích cụ thể và được tái xuất trong một thời hạn nhất định với điều kiện hàng hóa không trải qua bất kỳ thay đổi nào ngoại trừ khấu hao thông thường của hàng hóa đó.  

Hàng hóa tạm xuất để sản xuất, gia công hoặc sửa chữa ở nước ngoài sau đó nhập khẩu phải được miễn một phần hoặc toàn bộ thuế nhập khẩu. 

1. Miễn thuế, hoàn thuế hàng hóa tạm nhập, tái xuất

Thái Lan:

Article 11: Hàng hóa được miễn thuế tại thời điểm nhập khẩu với điều kiện chúng phải được tái xuất trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu trong khoảng thời gian đó hàng hóa được chuyển cho người được hưởng đặc quyền được miễn, giảm thuế, hàng hóa nhập khẩu bởi những người hưởng đặc quyền, hoặc sử dụng cho những mục đích mà khi nhập khẩu hàng hóa đó sẽ được xét miễn thuế theo Luật, mà không yêu cầu phải tái xuất, hàng hóa đó được miễn thuế vô điều kiện, nhưng phải theo điều kiện quy định trong luật về miễn thuế hàng hóa do người được ủy quyền nhập khẩu hoặc sử dụng với mục đích được quy định trong Luật. Những hàng hóa này cũng sẽ được nhập khẩu chuyển giao hoặc cho những mục đích đã được quy định trước tại thời điểm chuyển giao hoặc sử dụng cho những mục đích đó.
Nhật Bản: cho phép hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu đã được thanh toán thuế sau đó tái xuất nguyên trạng như tại thời điểm nhập khẩu với điều kiện hàng hóa này phải được xuất khẩu khỏi Nhật Bản trong vòng một năm kể từ ngày nhập khẩu. 

EU: quy định miễn toàn bộ hoặc một phần thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu và dự định tái xuất sau đó với điều kiện hàng hóa đó không trải qua bất kỳ thay đổi nào ngoại trừ khấu hao thông thường của hàng hóa đó. 

2. Miễn thuế đối với hàng hóa tạm xuất, tái nhập

EU: quy định miễn toàn bộ thuế nhập khẩu đối hàng hóa gia công sửa chữa ở nước ngoài miễn phí. 

Nhật Bản: cho phép giảm thuế đối với hàng hoá tạm xuất để sửa chữa ở nước ngoài và sau đó được nhập khẩu trở lại Nhật trong vòng 1 năm kể từ ngày được phép xuất khẩu, chỉ miễn thuế với phần giá trị ban đầu được phép xuất khẩu, không bao gồm phần giá trị gia tăng sau sửa chữa. Trường hợp áp dụng trên 1 năm phải được xác nhận bởi Tổng cục trưởng nếu chứng minh rằng giai đoạn 1 năm là không thể thực hiện được và nếu thẩm quyền phê duyệt của Tổng cục trưởng được quy định tại Nghị quyết Nội các. 

Hàn Quốc: cho phép miễn thuế đối với hàng hóa được xuất khẩu vì mục đích kiểm tra và nghiên cứu ở nước ngoài sau đó tái nhập. 

Trung Quốc: cho phép miễn thuế đối với hàng hoá đem ra nước ngoài sửa chữa áp dụng đối với phần giá trị hàng hoá đã được tạm xuất để sửa chữa, quy định tính thuế đối với các chi phí phát sinh trong quá trình mang ra nước ngoài sửa chữa.


	Theo TPP, cam kết hàng hóa tái nhập, tái xuất ra nước ngoài để sửa chữa, thay thế được áp dụng miễn thuế cho dù giá trị hàng hóa sau khi sửa chữa, thay thế tăng lên. Đối với EVFTA cam kết mỗi Bên phải áp dụng miễn thuế đối với hàng tái nhập, tái xuất để sửa chữa.
FTA Việt Nam-EU

ĐIỀU 8: HÀNG SỬA CHỮA

1. Theo mục đích của Điều này, sửa chữa có nghĩa là bất kỳ hoạt động chế biến: thực hiện trên hàng hóa để khắc phục các khiếm khuyết hoạt động hoặc thiệt hại vật chất và dẫn đến sự tái lập của hàng hóa với chức năng ban đầu hoặc để đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật cho việc sử dụng chúng, mà nếu không có hàng hoá không còn có thể được sử dụng theo cách thông thường cho các mục đích mà nó được dự định được sử dụng. Sửa chữa hàng hoá bao gồm việc khôi phục và bảo trì. Sửa chữa không không bao gồm hoạt động hoặc quá trình mà:

(a) phá hủy các đặc tính cơ bản của hàng hóa hoặc tạo ra một mặt hàng mới hoặc hàng có giá trị thương mại khác; hoặc

(b) chuyển hàng hóa chưa hoàn thành sang thành phẩm;

(c) được sử dụng để cải thiện hoặc nâng cấp hiệu suất kỹ thuật của hàng hóa.

2. Một Bên không được quyền áp dụng thuế hải quan đối với hàng hóa, bất kể nguồn gốc của hàng hóa, mà tái nhập vào lãnh thổ của mình sau khi hàng hoá này đã được tạm xuất từ lãnh thổ của mình sang lãnh thổ của Bên kia để sửa chữa, bất kể việc sửa chữa được thực hiện trên lãnh thổ của Bên mà hàng hoá được tạm xuất để sửa chữa.

3. Khoản 2 không áp dụng đối với hàng hoá nhập khẩu ở kho ngoại quan, khu ngoại thương, hoặc các khu tương tự, được xuất khẩu để sửa chữa và không nhập khẩu trở lại kho ngoại quan, khu ngoại thương hoặc các khu tương tự.

4. Một Bên không áp dụng thuế hải quan đối với hàng hóa, bất kể nguồn gốc, tạm nhập khẩu từ lãnh thổ của Bên kia để sửa chữa.

CAM KẾT TRONG TPP

Điều 6: Hàng hoá tái nhập sau khi sửa chữa hoặc thay thế

Các bên cam kết không áp dụng thuế hải quan đối với hàng hoá, bất kể nguồn gốc hàng hoá, tái nhập vào lãnh thổ sau khi hàng hoá được tạm xuất từ lãnh thổ của mình vào lãnh thổ của Bên khác để sửa chữa hoặc thay thế, bất kể việc sửa chữa hoặc thay thế có thể được thực hiện trên lãnh thổ của Bên kia nơi mà hàng hoá được xuất khẩu để sửa chữa hoặc thay thế hoặc gia tăng giá trị hàng hoá.

Các bên cam kết không áp dụng thuế hải quan đối với hàng hoá, bất kể nguồn gốc hàng hoá, được tạm nhập từ lãnh thổ của Bên khác để sửa chữa hoặc thay thế.

Theo mục đích của Điều khoản này, hoạt động sửa chữa hoặc thay thế không bao gồm hoạt động hoặc quá trình mà:

a) phá hủy các đặc tính cơ bản của hàng hóa hoặc tạo ra một mặt hàng mới hoặc hàng có giá trị thương mại khác; hoặc
(b) chuyển hàng hóa bán thành phẩm sang thành phẩm;

	
	Miễn thuế theo mục tiêu cụ thể

Điều 12-Miễn thuế

4 (d). Máy móc, thiết bị tạm nhập, tái xuất để phục vụ thử nghiệm, nghiên cứu phát triển sản phẩm;

14. Máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ thuộc danh mục do Bộ quản lý chuyên ngành công bố.

15. Hàng hóa nhập khẩu chuyên dùng trực tiếp phục vụ hoạt động giáo dục, đào tạo theo danh mục cụ thể do Bộ quản lý chuyên ngành công bố. 


	Công ước Kyoto sửa đổi: Cần cho phép miễn thuế toàn bộ có điều kiện đối với hàng hóa nhập khẩu cho các mục đích giáo dục, khoa học hoặc văn hóa là Phụ lục của Công ước Tạm quản  (Công ước Istabul) (Khuyến nghị thực hành số 22, Phụ lục Chuyên đề G). 

Nhật Bản: cho phép miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học (những sản phẩm mới được phát minh hoặc khó sản xuất tại Nhật Bản) hoặc phim (triển lãm), slide, bản thu âm, băng (sử dụng với mục đích ghi âm) hoặc các sản phẩm tương tự khác được nhập khẩu phục vụ mục đích giáo dục. 

Hàn Quốc

Điều 90: Giảm thuế hoặc miễn thuế đối với các hàng hóa vì mục đích nghiên cứu giảng dạy. 

Tỷ lệ miễn giảm cụ thể do Bộ trưởng BTC quy định. Đối tượng gồm:

1. Hàng hoá phục vụ cho các cơ quan nhà nươc, chính quyền địa phương, các thể chế khác theo quy định của Bộ Tài chính về mục tiêu nghiên cứu khoa học, giáo dục, thực nghiệm và hướng nghiệp.

2. Mô hình, tài liệu tham khảo, sách, băng đĩa, băng ghi hình, các mẫu trình chiếu, phim ảnh và các hàng hoá vật liệu khác tương tự được sử dụng cho các trường học, bệnh viện công, các trường đào tạo nghề công, bảo tàng và các tổ chức tương tự theo quy định của Bộ Tài chính

3. Hàng được quy định tại Quyết định của Bộ Tài chính được sử dụng cho các tổ chưc như đã nêu tại mục 2 vì mục đích nghiên cứu khoa học, giáo dục, đào tạo, hướng nghiệp và thực nghiệm, nghiên cứu khoa học và công nghệ

4. Hàng hoá viện trợ bởi nước ngoài vì các mục tiêu nêu trên

5. Hàng hoá theo quy định của Bộ Tài chính vì mục tiêu nghiên cứu và phát triển công nghệ công nghiệp
EU: Trong Luật Hải quan EU không nêu cụ thể hàng hóa nhập khẩu phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học mà quy định chung về các hàng hóa nhập khẩu dưới thủ tục “sử dụng cuối cùng” (end-use procedure) theo đó các hàng hóa nhập khẩu theo thủ tục  “sử dụng cuối cùng” thì sẽ được miễn thuế hoặc giảm thuế.

Canada: không có quy định cụ thể hoặc chính sách liên quan đến việc nhập khẩu hàng hóa sử dụng cho mục đích nghiên cứu khoa học. 

Úc: hàng hóa nhập khẩu vì mục đích khoa học có thể được miễn thuế nếu hàng hóa đó đáp ứng các điều kiện quy định tại Mục 1 của Bảng kê 4 của Biểu thuế Hải quan cụ thể như sau: Hàng hóa được quy định theo Luật là các công cụ hoặc bộ dụng cụ khoa học là Phụ lục D của Hiệp định về Tài liệu Giáo dục, Khoa học và Văn hóa hoặc Phụ lục D của Nghị định thư về Tài liệu Giáo dục, Khoa học và Văn hóa  hoặc hàng hóa có bản chất khoa học được đưa vào Hiệp định hoặc Thỏa thuận giữa Chính phủ Úc và Chính phủ của một nước khác hoặc các nước khác hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Để có đủ điều kiện ưu đãi thuế, người nhập khẩu phải chứng minh được hàng hóa thuộc một trong 2 điều kiện nêu trên. 
	Theo WTO, việc quy định ưu đãi về thuế XNK đối với các hoạt động thử nghiệm, nghiên cứu, phát triển công nghệ, giáo dục, đào tạo không được xem trợ cấp.


	
	
	
	

	
	Máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải trừ xe ôtô dưới 24 chỗ  ngồi và xe ôtô có thiết kế vừa chở người, vừa chở hàng tương đương với xe ô tô dưới 24 chỗ ngồi do Nhà thầu nước ngoài tạm nhập, tái xuất để  thực hiện dự án ODA tại Việt Nam;
	Không có quy định cụ thể tại Luật của 1 số nước
	Không trái với cam kết quốc tế

	
	Điều 12-Miễn thuế

Phương tiện chứa hàng hóa tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập theo phương thức quay vòng.
	Công ước Kyoto sửa đổi: Cần cho phép miễn thuế toàn bộ có điều kiện đối với hàng hóa là công-ten-nơ, palét là Phụ lục của Công ước Tạm quản  (Công ước Istabul) (Khuyến nghị thực hành số 22, Phụ lục Chuyên đề G).

Côngtenơ chứa hàng

1. Hàn Quốc:

Điều 99: Miễn thuế đối với hàng tái nhập, bao gồm

Container chứa hàng hoá xuất khẩu được tái nhập

2. Trung Quốc:

Điều 42: Hoàn thuế đối với hàng tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập trong thời hạn 6 tháng: bao gồm  

3. Nhật Bản: cho phép miễn thuế đối với hàng tái xuất là công-ten-nơ chứa hàng hóa nhập khẩu với điều kiện phải được tái xuất trong vòng 1 năm kể từ ngày nhập khẩu.  
	Cam kết TPP

Điều 8 
4. Mỗi Bên cam kết miễn thuế đối với các container và pallet tạm nhập, tạm xuất, bất kể nguồn gốc của chúng, để sử dụng hoặc sẽ được sử dụng trong việc vận chuyển hàng hoá hoặc là hàng hoá

Dự thảo Luật đã phản ánh cam kết này của TPP

	
	Miễn thuế đối với NVL, vật tư để sản xuất xuất khẩu hoặc gia công xuất khẩu
5. Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để gia công sản phẩm xuất khẩu cho thương nhân nước ngoài, sản phẩm gia công xuất khẩu; hàng hóa xuất khẩu để gia công sau đó nhập khẩu; sản phẩm gia công nhập khẩu miễn thuế trên phần giá trị của hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài để gia công.

Đối với sản phẩm gia công xuất khẩu được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư trong nước có thuế xuất khẩu thì không được miễn thuế đối với phần nguyên liệu, vật tư trong nước cấu thành tương ứng trong sản phẩm.

6. Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu.
	Theo Luật của các nước: áp dụng hoàn thuế đối với nguyên liệu thô để sản xuất hàng xuất khẩu, bao gồm cả gia công xuất khẩu.

1. Nhật Bản

Điều 19: Quy định về giảm thuế hoặc hoàn thuế cho nguyên liệu thô để sản xuất hàng xuất khẩu

Điều 19-2: Miễn hoặc hoàn thuế trường hợp xuất khẩu các sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu thô đã nộp thuế

2. Hàn Quốc

Điều 104: Giảm hoặc miễn hoặc hoàn thuế đối với thuế đánh vào nguyên liệu thô để sản xuất hàng xuất khẩu, bao gồm cả hàng gia công xuất khẩu (áp dụng hoàn thuế)

3. Philippines
Điều 106.  Giảm thuế
Đối với các hàng hóa sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu- khi xuất khẩu các hàng hóa được sản xuất tại Phi-líp-pin, bao gồm cả việc đóng gói, đóng nhãn mác toàn bộ hoặc một phần các nguyên liệu nhập khẩu và các nguyên liệu này đã trả thuế, thì việc hoàn/giảm thuế được áp dụng đối với các nguyên liệu được sử dụng cho việc đóng gói và dán nhãn các hàng hóa này, và phải tuần theo các điều kiện sau:

1. Nguyên liệu nhập khẩu được sử dụng thực sự trong quá trình sản xuất các hàng hóa xuất khẩu và đã trả thuế đối với nguyên liệu này;

2. Mức thuế được hoàn không quá 100% thuế đánh vào nguyên liệu nhập khẩu;

3. Cơ quan Phát triển và Kinh tế Quốc gia không yêu cầu xác nhận là nguyên liệu có thể thay thế nguyên liệu nhập khẩu này chưa được sản xuất trong nước tại thời điểm nhập khẩu;

4. Việc nhập khẩu phải được thực hiện trong vòng 1 năm kể từ khi nhập khẩu các nguyên liệu đã được sử dụng cho sản xuất trong nước và đơn yêu cầu hoàn thuế phải được nộp trong vòng 6 tháng kể từ ngày xuất khẩu, và 

5. Khi từ hai sản phẩm được sản xuất từ các nguyên liệu nhập khẩu, phải có một sự phân chia công bằng Philippines: cho phép giảm thuế/hoàn thuế đối với các hàng hóa sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu khi xuất khẩu các hàng hóa được sản xuất tại Phi-líp-pin, bao gồm cả việc đóng gói, đóng nhãn mác toàn bộ hoặc một phần các nguyên liệu nhập khẩu và các nguyên liệu này đã trả thuế, thì việc hoàn/giảm thuế được áp dụng đối với các nguyên liệu được sử dụng cho việc đóng gói và dán nhãn các hàng hóa này, và phải tuân theo các điều kiện sau:nguyên liệu nhập khẩu được sử dụng thực sự trong quá trình sản xuất các hàng hóa xuất khẩu và đã trả thuế đối với nguyên liệu này; mức thuế được hoàn không quá 100% thuế đánh vào nguyên liệu nhập khẩu; cơ quan Phát triển và Kinh tế Quốc gia không yêu cầu xác nhận là nguyên liệu có thể thay thế nguyên liệu nhập khẩu này chưa được sản xuất trong nước tại thời điểm nhập khẩu; việc nhập khẩu phải được thực hiện trong vòng 1 năm kể từ khi nhập khẩu các nguyên liệu đã được sử dụng cho sản xuất trong nước và đơn yêu cầu hoàn thuế phải được nộp trong vòng 6 tháng kể từ ngày xuất khẩu; và khi từ hai sản phẩm được sản xuất từ các nguyên liệu nhập khẩu, phải có một sự phân chia công bằng.

4. Canada: cho phép hoàn thuế hải quan đã được nộp cho các hàng hóa nhất định được sản xuất tại Canada và sau đó được xuất khẩu, cụ thể Bộ trưởng (Bộ Thuế quốc gia) phải cho phép việc thanh toán cho người xuất khẩu, nhà sản xuất hàng hóa đã được xuất khẩu khoản hoàn thuế hải quan, thuế doanh thu và gián thu đã được trả đối với: 

a. linh kiện và nguyên liệu nhập khẩu được sử dụng trong, được đưa vào/gắn vào hàng hóa được sản xuất tại Canada và sau đó xuất khẩu. 

b. nguyên liệu nhập khẩu, không phải là xăng dầu hoặc thiết bị máy móc, được sử dụng trực tiếp trong quá trình sản xuất hàng hóa xuất khẩu. 

c. linh kiện và nguyên liệu nhập khẩu với số lượng đủ để sản xuất hàng hóa xuất khẩu, khi những nguyên liệu và linh kiện nhập khẩu đó được sử dụng tại nhà máy sản xuất hàng hóa xuất khẩu trong vòng 12 tháng ngay trước khi sản xuất hàng hóa đó và

(i) linh kiện và nguyên liệu trong nước cùng loại như loại đã được nhập khẩu và giống nhau đến mức có thể sử dụng thay thế nhau trong sản xuất hàng hóa được sử dụng trong, được đưa vào/gắn vào hàng hóa được xuất khẩu, hoặc

(ii) nguyên liệu nhập khẩu không phải là xăng dầu hoặc thiết bị máy móc cùng loại với hàng hóa đã nhập khẩu và giống nhau đến mức có thể được sử dụng thay thế nhau để sản xuất hàng hóa được sử dụng trực tiếp trong việc sản xuất hàng hóa xuất khẩu. 

5. EU: có quy định không áp thuế nhập khẩu với hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu nhập khẩu được đưa vào một hay nhiều quá trình gia công (gia công trong nước) 
	

	
	Miễn thuế đối với hàng giá trị tối thiểu, hàng mẫu, quảng cáo, quà biếu, quà tặng
27. Hàng hóa có trị giá tối thiểu hoặc có số tiền thuế phải nộp dưới mức do Thủ tướng Chính phủ quy định và không thuộc các trường hợp miễn thuế khác quy dịnh tại Điều này. 

19. Hàng hoá là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc ngược lại trong định mức do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Hàng hoá là quà biếu, quà tặng có trị giá vượt quá định mức miễn thuế phải nộp thuế đối với phần vượt, trừ các trường hợp đơn vị nhận hàng quà biếu, quà tặng là cơ quan hành chính sự nghiệp công, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội được cơ quan chủ quản cấp trên cho phép tiếp nhận; hàng hoá là quà biếu, quà tặng vì mục đích nhân đạo, từ thiện.
20. Hàng mẫu theo đơn hàng hoặc để phục vụ sản xuất hoặc ảnh, phim, mô hình hoặc bất kỳ hàng hóa tương tự nào khác thay thế cho hàng mẫu đó, ấn phẩm quảng cáo. Các loại hàng hóa này không được sử dụng cho mục đích thương mại. 


	 - Công ước Kyoto

     - Chuẩn mức chuyển đổi 4.13 quy định:

 Luật pháp quốc gia phải quy định giá trị tối thiểu và/hoặc giá trị thuế xuất nhập khảu và các loại thuế khác tối thiểu mà dưới mức đó sẽ không thu bất kể một khoản thuế xuất nhập khẩu và bất kỳ loại thuế nào khác.

 - Chuẩn mức 4.24 quy định:

      Việc hoàn thuế sẽ không được thực hiện nếu giá trị có liên quan ít hơn khoản tiền tối thiểu quy định trong luật quốc gia

Hàn Quốc
■ Điều 94 – Miễn thuế đối với hàng có giá trị nhỏ
1. Vật trang trí, nhẵn hiệu và chỉ dẫn đi kèm hàng hoá

2. Băng đĩa hoặc các tài liệu khác

3. Hàng mẫu và ấn phẩm quảng cáo theo quy định chi tiết của Bộ Tài chính

4. Quà biếu quà tặng theo quy định chi tiết của Bộ Tài chính

Úc: quy định không áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu có trị giá thấp tương đương hoặc nhỏ hơn 1000 đô Úc (trừ thuốc lá, các sản phẩm thuốc lá và bia rượu).  

Canada: không thu thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu theo đường bưu điện có trị giá tương đương hoặc nhỏ hơn 20 đô (trừ các sản phẩm thuốc lá và rượu).  

EU: không áp thuế đối với hàng hóa có trị giá không đáng kể ít hơn hoặc bằng 150 Euro và ít hơn 22 Euro VAT. 


	Cam kết TPP

Điều 7: Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng mẫu giá trị nhỏ và ấn phẩm quảng cáo

Mội bên cam kết miễn thuế nhập khẩu đối với hàng mẫu giá trị nhỏ và ấn phẩm quảng cáo nhập khẩu từ lãnh thổ của Bên kia, bất kể nguồn gốc, nhưng có yêu cầu như sau:

(a) Hàng mẫu chỉ được nhập khẩu cho các hợp đồng cung cấp hàng hoá hoặc dịch vụ từ lãnh thổ của Bên kia hoặc của các Bên không tham gia Hiệp định.
(b) Các ấn phẩm quảng cáo được nhập khẩu trong các kiện hàng mà mỗi kiện hàng không chứa nhiều hơn một ấn phẩm hoặc các ấn phẩm này hoặc các kiện hàng này không tạo thành một phần của lô hàng lớn hơn.
Dự thảo Luật đã phản ánh đầy đủ cam kết TPP, tuy nhiên có thể cân nhắc cơ cấu quy định đơn giản như Luật của Hàn Quốc

	
	Miễn thuế theo dự án ưu đãi đầu tư theo lĩnh vực hoặc theo địa bàn kinh tế khó khăn

Điều 12-Miễn thuế

8. Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất của dự án được hưởng ưu đãi đầu tư quy định tại khoản 2, Điều 15 Luật Đầu tư số 67/QH-13, gồm: 

a) Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất của dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn năm năm kể từ khi bắt đầu sản xuất;

b) Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất của dự án đầu tư quy định điểm c, d, đ khoản 2, Điều 15 Luật Đầu tư số 67/QH-13 đầu tư vào ngành nghề ưu đãi đầu tư hoặc đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn mười năm kể từ khi bắt đầu sản xuất.
	Hàn Quốc: quy định miễn thuế cho hàng hoá để xử lý môi trường, nước sạch, phát triển công nghệ công nghiệp…

Canada: không có quy định và chính sách cụ thể liên quan đến hàng hóa nhập khẩu theo các dự án đầu tư. 

Úc: Úc thực hiện Chương trình Dự án Tăng cường Theo Luật (EPBS) theo đó cho phép ưu đãi thuế đối với hàng hóa nhập khẩu đối với các dự án đầu tư trong các lĩnh vực đầu tư đủ điều kiện. Bộ Công nghiệp Úc chịu trách nhiệm quản lý chương trình này và Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ thực hiện các ưu đãi về thuế đối với các hàng hóa đủ điều kiện quy định tại Mục 44 Bảng kê 4 của Biểu thuế Hải quan cụ thể gồm: máy móc, thiết bị, hoặc các cấu phần của máy móc thiết bị theo quy định của luật, được sử dụng trong các ngành công nghiệp dưới đây: khai mỏ, xử lý tài nguyên, nông nghiệp, chế biến thực phẩm, đóng gói thực phẩm, chế tạo, cung ứng xăng dầu, điện, nước. 

EU: có quy định cho phép ưu đãi thuế đối với hàng hóa nhập khẩu cho các dự án đầu tư, đối tượng được ưu đãi thuế phụ thuộc vào tình trạng hàng hóa khai báo khi bắt đầu hoạt động đầu tư. Nếu là nguyên liệu nhập khẩu sau đó được tái xuất vào cuối dự án thì sẽ áp dụng quy định về tạm nhập tái xuất, nếu là nguyên liệu nhập khẩu được đưa vào quá trình sản xuất thì sẽ áp dụng quy định gia công trong nước theo đó nguyên liệu nhập khẩu sẽ không bị áp thuế. 


	1. Uu đãi về thuế đối với dự án đầu tư vào ngành nghề ưu đãi đầu tư:Theo quy định của WTO, các nước có thể bị khởi kiện trợ cấp mang tính riêng biệt đối với hàng hoá xuất khẩu của nước mình khi xuất sang thị trường nước khác nếu quy định ưu đãi về thuế xuất nhập khẩu mang tính riêng biệt áp dụng cho một hoặc một số nhóm lợi ích nhất định của một ngành hàng, lĩnh vực xuất khẩu. Việc quy định miễn thuế đối với các dự án đầu tư vào ngành nghề ưu đãi đầu tư (Danh mục A) có thể dẫn đến hệ quả là có sự phân biệt đối xử về thuế XNK giữa các doanh nghiệp hoạt động trong cùng một lĩnh vực/ngành nghề ưu đãi đầu tư, giữa doanh nghiệp có dự án đầu tư và doanh nghiệp nhập khẩu không theo dự án đầu tư trong lĩnh vực đó. Sự khác nhau trong việc hưởng ưu đãi thuế giữa các DN hoạt động trong cùng lĩnh vực, ngành nghề theo quy định này có thể được xem là hình thức trợ cấp mang tính riêng biệt, có thể dẫn đến nguy cơ bị kiện về chống trợ cấp khi hàng hoá trong lĩnh vực đó được xuất khẩu với số lượng lớn sang thị trường của nước nhập khẩu.
2. Ưu đãi về thuế đối với các dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn: WTO cho phép các nước được áp dụng các điều kiện ưu đãi về thuế XNK đối với các địa bàn kinh tế khó khăn.



	
	Điều 12-Miễn thuế
18. Máy móc, phương tiện, dụng cụ, vật liệu nhập khẩu sử dụng trực tiếp cho hoạt động bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; hàng hóa xuất khẩu là sản phẩm thân thiện với môi trường, sản phẩm xuất khẩu sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải.


	 - Luật Hải quan Hàn Quốc:

    Điều 95: Giảm và miễn thuế hải quan đối với hàng hóa được sử dụng để chống ô nhiễm môi trường.

       Hàng hóa thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sử dụng cho hoạt động bảo vệ môi trường được giảm hoặc miễn thuế hải quan bao gồm:

       1. Máy óc, thiết bị, dụng cụ được quy định bởi Thông tư của Bộ Tài chính và Kinh tế được sử dụng để ngăn chặn sự tan chảy của các chất gây ô nhiễm (kể cả tiếng ồn và các xung động) hoặc việc sử dụng các chất gây ô nhiễm đó;

       2. Máy móc và thiết bị được quy định bởi Thông tư của Bộ Tài chính và Kinh tế được sử dụng cho việc xử lý rác thải (kể cả bất kỳ trường hợp tái chế rác thải nào).  


	Trong APEC, các nước cam kết áp dụng thuế suất từ 0-5% đối với danh mục hàng hoá môi trường, bắt đầu thực hiện từ 1/1/2016.


	
	Điều 12-Miễn thuế

11. Máy móc, thiết bị, dụng cụ chuyên dùng phục vụ cho hoạt động đánh bắt hải sản xa bờ. 

12. Giống cây trồng, vật nuôi nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp.


	Hàn Quốc 

1. Quy định miễn thuế đối với các sản phẩm thuỷ sản tươi sống hoặc đã qua chế biến từ thuỷ sản đánh bắt bởi các tầu cá của Hàn Quốc hoạt động ở vùng đánh bắt của quốc gia khác, hoặc từ thuỷ sản đánh bắt bởi tầu cá của Hàn quốc liên doanh với nước ngoài.
2. Quy định miễn thuế đối với giống vật nuôi, giống cây trồng


	1. Đề xuất bổ sung quy định miễn thuế đối với các sản phẩm thuỷ sản tươi sống hoặc đã qua chế biến từ thuỷ sản đánh bắt bởi các tầu cá của Việt Nam hoạt động ở vùng đánh bắt của quốc gia khác, hoặc từ thuỷ sản đánh bắt bởi tầu cá của Việt Nam liên doanh với nước ngoài, tương tự như quy định của Hàn Quốc.
2. Đề xuất đối tượng là giống vật nuôi và loại bỏ giới hạn trong phạm vi dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp

	
	Hoàn thuế

Điều 14: Hoàn thuế, không thu thuế

2. Điều kiện hoàn thuế

a) Hàng hóa tái nhập khẩu, tái xuất khẩu theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này chưa qua sử dụng, gia công, chế biến.

b) Hàng hóa không còn chịu sự giám sát hải quan chỉ được hoàn thuế nhập khẩu trong thời hạn theo quy định của Chính phủ.

3. Hàng hóa thuộc các trường hợp nêu tại Khoản 1 Điều này nhưng chưa nộp thuế thì không thu thuế. 


	1. Công ước Kyoto sửa đổi:

- Hoàn thuế phải được áp dụng khi chứng minh được thuế đã được trả hơn do lỗi khi tính thuế. (Chuẩn mực 4.18, Phụ lục Chuyên đề). 

- Hoàn thuế phải được áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu hoặc xuất khẩu khi phát hiện hàng hóa bị khiếm khuyết hoặc không đúng với các thông số được thỏa thuận tại thời điểm nhập khẩu hoặc xuất khẩu với điều kiện: hàng hóa chưa được gia công, sửa chữa, sử dụng ở nước nhập khẩu và được tái xuất trong thời hạn hợp lý và hàng hóa chưa được gia công, sửa chữa, sử dụng ở nước hàng hóa được xuất khẩu tới và được tái nhập trong thời hạn hợp lý. (Chuẩn mực 4.19, Phụ lục chuyên đề). 

2. Hàn Quốc:

- Hoàn thuế áp dụng đối với nguyên liệu thô nhập khẩu được sử dụng để xuất khẩu.
- Hoàn thuế đối với trường hợp tính sai thuế hoặc người nộp thuế trả cao hơn so với mức phải trả do nhầm lẫn
- Hoàn thuế đối với tỷ lệ chênh lệch giữa mức dự kiến tạm thời và mức thuế ấn định cuối cùng (trường hợp đối với các biện pháp phòng vệ)
3. Trung Quốc: Yêu cầu tiền đặt cọc tương đương tiền thuế phải trả và hoàn tiền đặt cọc đối với hàng tạm nhập, tái xuất trong vòng 6 tháng, bao gồm hàng mẫu, dụng cụ thể thao, hàng hoá phục vụ biểu diễn...

4. EU: Thuế xuất khẩu, nhập khẩu đã thanh toán sẽ được hoàn trong các trường hợp gồm: thuế tính cao hơn; hàng hóa bị khiếm khuyết  hoặc không tuân theo các điều khoản trong hợp đồng; do lỗi của cơ quan có thẩm quyền; đảm bảo sự hợp lý/công bằng.  
	

	
	Cam kết TPP (chưa có trong dự thảo Luật)

Chưa có định nghĩa về “hàng tái chế” trong dự thảo Luật.  Bộ Công Thương đề xuất đưa vào Luật thuế XNK 
	
	Nội dung này do Bộ Công Thương chủ trì trong TPP

+ Theo TPP, trong trường hợp Việt Nam áp dụng biện pháp cấm hay hạn chế nhập khẩu hàng hóa đã qua sử dụng thì Việt Nam cũng không được phép áp dụng các biện pháp này đối với hàng tái chế. Theo đó, cam kết dành đối xử đối với hàng tái chế như đối với hàng mới (áp dụng thuế suất như đối với hàng mới). Dự kiến trong đàm phán, Việt nam có thể giới hạn danh mục một số mặt hàng đã qua sử dụng không được coi là hàng tái chế . 

+ Theo cam kết trong EVFTA, hàng tái chế là các hàng hóa thuộc Chương 84, 85, 87, 90 và 9402. Các bên sẽ đối xử với hàng tái chế  như đối với hàng giống như hàng mới (new like goods). Một bên có thể yêu cầu dán nhãn đối với hàng tái chế  nhằm ngăn chặn sự gian lận đối với khách hàng 

Thời gian chuyển đổi dự kiến được áp dụng cho Việt nam tối đa là 3 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực (theo dự kiến của Vụ HTQT, dự kiến thời gian thực hiện cam kết hàng tái chế sẽ là năm 2020). Trong trường hợp 2 Hiệp định TPP và EVFTA được ký kết và có hiệu lực, nội dung này có thể được đưa vào dự thảo Luật Thương mại sửa đổi do nội dung này liên quan đến quy định về các biện pháp cấm/hạn chế nhập khẩu và xuất khẩu

	
	Chương IV: Các biện pháp phòng vệ về thuế:

Mục 1: Thuế chống bán phá giá

Mục 2: Thuế chống trợ cấp

Mục 3: Thuế tự vệ

Dự thảo quy định chi tiết định nghĩa, khái niệm về 3 loại thuế, điều kiện áp dụng, quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan trong quá trình điều tra trước và sau có quyết định tạm thời đến quyết định chính thức. Quy định thẩm quyền quyết định việc áp dụng biện pháp phòng vệ về thuế.
	1. Nhật Bản (Luật thuế XNK)
Điều 7: Thuế đối kháng (thuế chống trợ cấp)

Điều 8: Thuế chống bán phá giá

Điều 9: Thuế khẩn cấp (thuế tự vệ)

Nhật Bản quy định rất chi tiết về điều kiện áp dụng, cơ sở xác định, quy trình thủ tục, thời hạn, quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan trong quá trình điều tra trước và sau khi có kết luận tạm thời và kết luận chính thức. 

Việc hoàn thuế được quy định chi tiết tại Luật Hải quan
Thẩm quyền quyết định việc áp dụng các biện pháp phòng vệ về thuế do Chính phủ quy định (quy định tại Nghị định)

2. Hàn Quốc (Luật Hải quan)

Quy định 6 loại biện pháp phòng vệ về thuề

(i) Thuế chống bán phá giá (điều 51-56)
(ii) Thuế chống trợ cấp (điều 57-62)
(iii) Thuế trả đũa (điều 65-67)

(iv) Thuế khẩn cấp đặc biệt đối với sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản (Điều 68)

(v) Thuế kiểm soát (Điều 69-70)

Đối với mục (i) và (ii): Hàn Quốc quy định chi tiết về đối tượng bị điều tra, căn cứ điều tra và quy trình tiến hành điều tra, áp dụng biện pháp tạm thời, biện pháp cam kết thực hiện,  áp thuế chống bán phá, chống trợ cấp, thời gian áp dụng, quá trình rà soát

Đối với mục (iii) – Thuế trả đũa: Hàn Quốc có thể áp thuế trả đũa đối với hàng hoá nhập khẩu từ đối tác thương mại áp dụng các biện pháp hạn chế hàng hoá xuất khẩu của Hàn Quốc trong giới hạn gía trị tương đương với giá trị thiệt hại do hành động hạn chế thương mại của nước đối tác đó gây ra, cụ thể đối với 2 trường hợp:
· Từ chối hoặc hạn chế quyền và lợi ích của Hàn Quốc theo quy định tại các Thoả thuận song phương, đa phương về thuế...

· Áp dụng các hành động phân biệt đối xử hoặc không công bằng chống lại hàng Hàn Quốc

Luật quy định về quy trình tham vấn áp dụng thuế trả đũa. Các quy định chi tiết khác về thuế trả đũa do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định.
Philippines: các biện pháp tự vệ vệ thuế gồm thuế chống bán phá giá, thuế đối kháng được quy định tại Luật Thuế và Hải quan Philipppines trong đó quy định chi tiết về điều kiện áp dụng, cơ quan có thẩm quyền áp dụng, quy trình điều tra, quyết định sơ bộ, áp dụng mức thuế, thời hạn áp dụng, rà soát mức việc áp thuế…. Thẩm quyền áp thuế chống bán phá giá, thuế đối kháng: Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Thương mại đối với hàng hóa phi nông nghiệp và Bộ trưởng Bộ nông nghiệp đối với sản phẩm Nông nghiệp.

EU: EU áp dụng các biện pháp phòng vệ về thuế gồm thuế đối kháng và thuế chống bán phá giá.  Thẩm quyền quyết định áp thuế đối kháng và thuế chống bán phá giá và mức thuế là Ủy ban Châu Âu. Cơ quan Hải quan quản lý việc thực hiện và thu thuế. 

Canada: các quy định cụ thể về các biện pháp phòng vệ về thuế quy định tại Luật các biện pháp nhập khẩu đặc biệt. Thẩm quyền quyết định áp thuế là Chính phủ. 

Úc: thuế chống bán phá giá và thuế đối kháng có thể được áp dụng. Ủy ban chống bán phá giá thực hiện việc điều tra đối với hàng hóa nghi ngờ phá giá và trợ cấp và áp thuế khi có căn cứ chính xác. Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Úc chịu trách nhiệm thực hiện khi các biện pháp chống bán phá giá và đối kháng được đưa ra bao gồm thu thuế tại thời điểm nhập khẩu và đảm bảo tuân thủ với các biện pháp có liên quan. 


	Trong WTO, các nước được quyền áp dụng các biện pháp phòng vệ về thuế, tương tự như quy định tại 3 Pháp lệnh hiện hành
Trong các FTA đã ký kết, các Bên được quyền áp dụng các biện pháp trả đũa bằng thuế nếu một Bên tham gia thoả thuận hoặc Hiệp định đó vi phạm cam kết tại Hiệp định hoặc áp dụng các biện pháp hạn chế thương mại đối với hàng hoá xuất khẩu của Bên kia.

Trong TPP, có điều khoản cho phép các Bên được áp dụng biện pháp trả đũa bằng thuế.

Đề xuất bổ sung quy định về Thuế trả đũa trong dự thảo Luật tương tự quy định của Hàn Quốc để tạo khung pháp lý điều chỉnh đối với nội dung này. Thuế trả đũa được xem là quyền để bảo vệ lợi ích của các Bên tham gia Hiệp định, không phải là nghĩa vụ phải thực hiện.
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